
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 42 , ngõ 129 đường Bát Khối , Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH 
VIỆT NAM

0109186761

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

2. Phá dỡ 4311

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết :
Hoạt động trang trí nội thất

7410

10. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

14. Khai thác gỗ 0220

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN HOME VIET NAM SERVICE AND 
PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GREEN HOME VIET NAM SPT ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0394558892
Email:

Fax:
Website:
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17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự; - Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; - Sản xuất gỗ 
ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; - Sản 
xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

20. Tái chế phế liệu 3830

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết :
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

22. Thu gom rác thải không độc hại 3811

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép -Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại - Bán buôn hóa chất khác (trừ 
loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

27. In ấn
(Trừ các loại nhà nước cấm)

1811

28. Sao chép bản ghi các loại 1820

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi Tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết :
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

32. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết :
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết :
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết :
- Khách sạn - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày

5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
QUỲNH NGA

Số 19 ngõ 179, 
Phố Khương 
Trung, Phường 
Khương Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 2,000

0011830039
08

2 NGUYỄN 
ĐỨC QUÂN

Phòng 206 nhà 
7A tập thể Đại 
học Thủy Lợi, 
phố Chùa Bộc, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

950.000 9.500.000.000 95,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 950.000 9.500.000.000 95,000

0010920255
55
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3 NGUYỄN THỊ 
THU HƯƠNG

17B, Tổ 37, 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

0361920032
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001092025555
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 206 nhà 7A tập thể Đại học Thủy Lợi, phố 
Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 206 nhà 7A tập thể Đại học Thủy Lợi, phố Chùa Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC QUÂN Nam

30/09/1992 Kinh Việt Nam

17/12/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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